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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Phi  Dũng 29/11/1978 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

2  Trần Thị  Bình 02/06/1989 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

3  Hồ Thị Thùy  Nhung 27/08/1985 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

4  Nguyễn Thị Thanh Hiếu 26/07/1988 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

5  Phan Thị  Hoài 01/02/1986 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

6  Nguyễn Thị Hồng  Minh 01/10/1982 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

7  Nguyễn Thị  Thiện 06/11/1969 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

8  Nguyễn Thị Huyền  Trang 03/04/1989 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

9  Nguyễn Thị  Nga 16/06/1989 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

10  Phạm Viết  Hải 12/10/1963 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

11  Nguyễn Thị  Ngọc Tuyết 05/08/1980 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

12  Nguyễn Kim  Lưu 20/04/1979 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

13  Đặng Văn  Ngọc 08/06/1981 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

14  Nguyễn Đình  Quân 10/10/1986 Hà Tĩnh 10 8 Đạt 

15  Nguyễn Công  Hùng 15/01/1981 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

16  Trần Phi Long 03/09/1970 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

17  Võ Hải  Sâm 20/04/1974 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

18  Đặng Hồng  Lam 18/04/1974 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 

19  Hồ Thị Thu  Hoài 17/03/1985 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 

20  Lê Thị  Lam 13/10/1988 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 


